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Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 9 và 9 tháng năm trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp; một số lĩnh vực sản xuất, chế biến tiếp tục bị sụt giảm so với cùng kỳ do tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa sang các thị trường truyền thống, trọng điểm bị sụt giảm do sức mua thấp dẫn đến các nhà nhập khẩu nước ngoài thực hiện giãn, hoãn hoặc ngừng các đơn hàng. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp của các sở ngành, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, nên tình hình hoạt động của ngành công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 9-9 tháng năm 2020 tiếp tục được duy trì và có tăng trưởng dương, một số nhóm hàng có thế mạnh của tỉnh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể:  

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG THÁNG  9-9 THÁNG NĂM 2020.
1. Tình hình sản xuất công nghiệp: 
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 tháng 9 ước đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 8,35% so với tháng trước, luỹ kế 9 tháng ước đạt 8.566,4 tỷ đồng, tăng 5,85% so với cùng kỳ, bằng 91,56% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2020, bằng 65,94% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020, trong đó: Khai khoáng ước đạt 641,2 tỷ đồng, giảm 2,62% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 7.362,8  tỷ đồng, tăng 7,27% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 515 tỷ đồng, giảm 1,76% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 47,3 tỷ đồng, tăng 1,45% so cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2020 tăng  5,67% so với tháng 8 năm 2020 và tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Khai khoáng giảm 2,49%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,97%; Sản xuất và phân phối điện giảm 1,52%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,26%. 
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số sản xuất công nghiệp:
+ Điện thương phẩm ước đạt 94 triệu Kwh, tăng 1,07% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 754 triệu Kwh, tăng 8,01% so với cùng kỳ. 

+ Xi măng Portlanđ đen ước đạt 145 ngàn tấn, tăng 15,39% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 1.279.205 ngàn tấn, tăng 21,19% so với cùng kỳ.
+ Đá xây dựng khác ước đạt 185.962 m3, tăng 5,48% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 1.006.560 m3, tăng 45,3% so với cùng kỳ.
+ Đá Block ước đạt 2.577 m3, giảm 0,19% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 19.974 m3, tăng 10,55 % so với cùng kỳ.
+ Chè chế biến ước đạt  5.006 tấn, tăng 12,62% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 19.114 tấn, giảm 8,21% so với cùng kỳ.
+ Điện sản xuất ước đạt 129 triệu Kwh, giảm 12,83% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 707 triệu Kwh, giảm 3,8% so với cùng kỳ.
+ Quặng sắt và tinh quặng sắt ước đạt 18.673 tấn, giảm 26,75% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 114.445 tấn, giảm 33,73% so với cùng kỳ.
+ Giấy làm vàng mã ước đạt 2.800 tấn, giảm 14,89% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 24.206 tấn, giảm 12,75% so với cùng kỳ.
Hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện 02 đề án để hỗ trợ cho 03 cơ sở sản xuất từ Chương trình khuyến công quốc gia với tổng kinh phí là 900 triệu đồng, đến nay đã tổ chức nghiệm thu 02 cơ sở tại huyện Văn Chấn với kinh phí là 600 triệu đồng. Xây dựng kế hoạch năm 2021 trình Cục Công Thương địa phương. Đối với chương trình khuyến công địa phương được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí là 3.000 triệu đồng, trong đó; Kinh phí thực hiện 18 đề án là 2.470 triệu đồng và kinh phí thực hiện các hoạt động khuyến công khác là 530 triệu đồng. Tổ chức nghiệm thu 14/18 đề án với kinh phí là 1.900 triệu đồng. Các nội dung khác đang triển khai theo đúng kế hoạch; Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp đang tiếp tục thực hiện 07 công trình với tổng giá trị 886,3 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành 05/07 công trình với giá trị  48,3 triệu đồng; Chương trình tiết kiệm năng lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí là 500 triệu đồng. Triển khai thực hiện mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình với 106 hộ. Tổ chức 01 lớp tập huấn Luật, các văn bản dưới luật và các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương tại Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 29/11/2019. Đến nay dự án đã hoàn thành các trình tự trong xây dựng cơ bản và đang triển khai thi công xây dựng công trình; thực hiên giải ngân 9,788 tỷ đồng, bằng 97,88% kế hoạch năm.
Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ: Đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 54,146 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ODA do EU tài trợ không hoàn lại: 47,6 tỷ đồng  (Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 31/12/2019), Nguồn vốn ngân sách địa phương 6,546 tỷ đồng (Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 là 5,546 tỷ đồng, Quyết định  số 1476/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 là 1 tỷ đồng). Đang triển khai thi công xây dựng công trình. Đến nay đã thực hiện giải ngân 21,85 tỷ đồng, bằng 40,35% kế hoạch năm.

2. Hoạt động kinh doanh thương mại 
Kinh doanh thương mại tháng 9 - 9 tháng năm 2020 trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt việc cân đối cung cầu, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường được tăng cường và giá cả các mặt hàng không có biến động lớn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã tăng nhẹ (0,97%) so với cùng kỳ, cụ thể:

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 9/2020 ước đạt 11.661,88  tỷ đồng, tăng 4,09% với tháng trước, lũy kế ước đạt 13.451 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ, bằng 94,42% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2020, bằng  67,73% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 541,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,02%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 12.909,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,98%, trong đó: 
+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 9/2020 ước đạt 1.456,29 tỷ đồng, tăng 3,9% với tháng trước, lũy kế ước đạt 12.060,22 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ, bằng 93,75% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng năm 2020, bằng 67,15% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020;

+ Doanh thu hoạt động dịch vụ tháng 9/2020 ước đạt 205,59 tỷ đồng, tăng 5,5% với tháng trước, lũy kế ước đạt 1.390,69 tỷ đồng, giảm 15,78% so với cùng kỳ, bằng 100,7% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng năm 2020, bằng 73,19% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020;
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2020 ước đạt 14,44 triệu USD tăng 8,65% so với tháng trước; Lũy kế 9 tháng ước đạt 108 triệu USD, giảm 2,83% so với cùng kỳ, bằng 79,29% so với kịch bản tăng trưởng 09 tháng, bằng 51,42% so với kịch bản tăng trưởng cả năm 2020. Đóng góp nhiều vào giá trị xuất khẩu là các mặt hàng khoáng sản, sản phẩm may mặc, sản phẩm chất dẻo...
Giá trị nhập khẩu hàng hoá tháng 9 ước đạt 8 triệu USD; lũy kế 09 tháng năm 2020 ước đạt trên 54 triệu USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: Phân bón, máy móc, phụ tùng, nguyên phụ liệu may mặc và hạt nhựa nguyên liệu.
- Công tác xúc tiến thương mại: Được UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí hoạt động XTTM năm 2020; đến nay tổ chức thực hiện các đề án thành phần để phấn đấu hoàn thành kế hoạch XTTM năm 2020 theo quyết định. Đến nay đã phát hành 09/12 bản tin Công Thương; tổ chức được 11/15 hội chợ; Hỗ trợ một số doanh nghiệp tham dự hội nghị XTTM trực tuyến, tham gia hội nghị kết nối cung cầu trong nước; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông, lâm sản chế biến.
3. Công tác quản lý nhà nước
Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1155/QBND-VX ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau thời gian giãn cách xã hội; Thực hiện Văn bản số 993/UBND-TKTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch phát triển công thương giai đoạn 2021-2025; Tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ sản phẩm năm 2020 tại điểm cầu Yên Bái; Thực hiện các dự án đầu tư để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đề xuất các nội dung trọng tâm thuộc lĩnh vực công thương để tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị với Chính phủ tại phiên họp 6 tháng đầu năm 2020 trực tuyến với các địa phương; Tổ chức 02 đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố và Ban quản lý các KCN về tình hình triển khai dự án đầu tư và thực hiện chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ năm 2020; Báo cáo UBND tỉnh bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện mặt trời Yên Bình vào quy hoạch điện lực quốc gia; Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành chủ động ứng phó, phòng, chống lụt bão trong mùa mưa lũ năm 2020; Thực hiện kiểm tra một số đơn vị khai thác khoáng sản về công tác an toàn đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi, an toàn hồ đập thủy điện; Tổ chức làm việc với các đơn vị điện lực về thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500 kV đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái; Đôn đốc Ban quản lý dự án điện 110 KV Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình; Tổ chức Hội thảo tập huấn và kết nối doanh nghiệp Yên Bái với các tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối nước ngoài (Walmart, Lotte, Retail group) theo hình thức trực tuyến; Phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn về các nội dung trọng tâm trong Hiệp định CPTPP, EVFTA; Đề xuất các nghị quyết, chương trình của ngành công thương đưa vào chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025…
II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÁNG 10 NĂM 2020.

1. Mục tiêu:


- Giá trị SXCN (so sánh 2010) phấn đấu đạt từ 1.500 tỷ đồng trở lên;

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.900 tỷ đồng; 

- Xuất khẩu phấn đấu đạt 14 triệu USD trở lên; 

2. Giải pháp thực hiện:
2.1. Giải pháp chung:

- Tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020 và Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
- Tiếp tục quán triệt, chấp hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; xem xét, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành quản lý; Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp; 
- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025;

2.2. Giải pháp chủ yếu. 

a) Về lĩnh vực công nghiệp: 

- Triển khai làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo từng địa bàn, từng sản phẩm, từng nhóm hàng và các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020; 
- Đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật hạ tầng CCN Minh Quân và CCN Bảo Hưng trình cấp có thẩm quyền thẩm định; Đôn đốc công ty TNHH Trường Minh đẩy nhanh triển khai dự án điện sinh khối;
- Triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13/8/2020 và văn bản số 5912/BCT-ATMT ngày 12/8/2020 đến các cơ sở , doanh nghiệp có hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.
- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các gói thầu dự án điện nông thôn do EU tài trợ giai đoạn 2018-2020; Tổ chức nghiệm thu, đóng điện 03 gói thầu xây lắp tai xã Xà Hồ, Pá Lau huyện Trạm Tấu và xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải; 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khai thác chế biến khoáng sản thực hiện công tác đảm bảo an toàn đối với đập hồ chắn bãi thải quặng đuôi trong mùa mưa lũ 2020; 

- Tăng cường công tác thẩm định các dự án đầu tư, trong đó đề xuất chủ trương đưa các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp để tăng tỷ lệ lắp đầy, đáp ứng quy hoạch phát triển công nghiệp theo hướng hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường;
- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét cho bổ sung quy hoạch dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn;    

- Tổ chức nghiệm thu kỹ thuật nhà máy thủy điện Pá Hu; Tổ chức lớp tập huấn, kiểm tra sát hạch cấp thẻ kiểm tra viên điện lực; Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Thực hiện nghiệm thu 05 đề án khuyến công và tiết kiệm năng lượng còn lại của năm 2020; 
b) Về lĩnh vực thương mại: 

-  Hoàn thành dự thảo quy chế bán hàng đa cấp và quản lý xăng dầu.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến thương mại và thương mại điện tử để phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, cụ thể: 
+ Triển khai tuyên truyền một số sản phẩm thế mạnh của tỉnh trên Báo Công Thương và 03 sản phẩm thế mạnh của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.
+ Tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Yên.
+ Tổ chức Hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm Quế Văn Yên 2020.

+ Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm trong nước: Hội chợ thương mại nông sản vùng Tây Bắc – Sơn La 2020, Hội chợ Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc – Lào Cai nam 2020 và Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2020.

+ Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia Hội nghị kết nối cung cầu Quảng Ninh 2020.

+ Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2020. 
+ Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến với doanh nghiệp nước ngoài.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –Liên minh Châu Âu (EVFTA); Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

- Hoàn thành đề án xác định điểm bán hàng OCOP;
- Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chuẩn bị, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết trung thu năm 2020.
- Tăng cường phối hợp với Cục QLTT tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu; kịp thời xử lý các vi phạm, ổn định thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng; 
- Chỉ đạo các nhà phân phối lớn có phương án đảm bảo cân đối cung cầu và dự trữ hàng hóa trong mùa mưa lũ năm 2020. 

- Tiếp tục đề xuất các biện pháp, giải pháp thúc đẩy lưu thông, tiêu dùng hàng hóa trên địa bàn tỉnh để ứng phó với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 9-9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tháng 10 năm 2020. Sở Công Thương trân trọng báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.
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